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Lai Châu, ngày 10  tháng 9  năm 2018


QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Báo cáo kết quả Điều tra, đánh giá 
tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 20/2009/TT-BTNMT ngày 05 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; số 21/2009/TT-BTNMT ngày 5 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước; số 26/2009/TT-BTNMT ngày 30 tháng 11 năm 2009 Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr​ường tại Tờ trình số 823/TTr-STNMT ngày 24/8/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Lai Châu thuộc dự án “Điều tra, lập quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025 tầm nhìn 2035”, với nội dung như sau:

1. Mục tiêu:

- Tạo lập bộ thông tin số liệu phản ánh đầy đủ hiện trạng tài nguyên nước, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh; xác định các vấn đề về tình hình khai thác sử dụng nước, xả thải, chất lượng nước và các vấn đề khác có liên quan;

- Phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước tại địa phương;

- Làm cơ sở cho quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin tài nguyên nước cho các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ và xả nước thải vào nguồn nước.
2. Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt; hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước; hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt:

Thực hiện điều tra, khảo sát đối với: 230 công trình khai thác tài nguyên nước (đập dâng, trạm bơm, hồ chứa, cống...); 71 đoạn sông bồi xói, sạt lở; 158 vị trí sông phân lưu, nhập lưu; 14 đoạn sông cạn kiệt mất dòng; 09 đoạn sông ô nhiễm do khai thác vật liệu xây dựng và xây dựng các dự án thuỷ điện; 111 đoạn sông ranh giới hành chính. Kết quả điều tra đã xác định 48 con sông có chiều dài trên 20 km; sông, suối có độ dốc lớn ở phần thượng lưu với độ dốc 30 - 55%, bề rộng thường thay đổi từ gần chục mét đến vài chục mét, sông Đà có chiều rộng trung bình đến 64,5 m.

- Tài nguyên nước mưa: Tổng lượng nước mưa năm tạo ra trên địa bàn tỉnh là 23,61 tỷ m³/năm, trong đó: lượng nước mưa mùa mưa đạt 18,90 tỷ m3/năm, bằng 80% tổng lượng mưa năm; lượng nước mưa mùa khô kéo dài từ tháng 6 – 7, đạt 4,71 tỷ m³/năm bằng 20% tổng lượng mưa năm.

- Tài nguyên nước mặt: Tổng lượng tài nguyên nước mặt nội tỉnh là 13,44 tỷ m3/năm. Phần nước nhận từ các nhánh của sông Đà phần ngoại tỉnh là 7,78 tỷ m3/năm; nước nhận từ sông xuyên biên giới phần diện tích bên Trung Quốc là 24,67 tỷ m³ (sông Đà 15,17 tỷ m³, sông Nậm Na 5,13 tỷ m³, suối Nậm Là 4,25 tỷ m³ và suối Nậm Cúm 0,12 tỷ m³). Nguồn nước mặt của tỉnh chịu rất nhiều tác động, ảnh hưởng từ nguồn nước sông từ Trung Quốc và nguồn nước từ các tỉnh lân cận.

- Chất lượng nguồn nước mặt: Kết quả phân tích 36 mẫu nước, bao gồm 15 chỉ tiêu phân tích: Màu; mùi; vị; nhiệt độ; pH; độ đục; độ dẫn điện; COD; BOD; DO; Phosphat; Amoni; TSS; TDS; Coliform cho thấy đang tồn tại một số khu vực bị ô nhiễm. Các thông số ô nhiễm bao gồm: BOD5, COD, Phosphat, TSS, Amoni và Coliform. Các sông bị ô nhiễm bao gồm: Nậm Là, Nậm Na, Nậm Mạ, Nậm Mu, Nậm Kim và sông Đà.

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước:

Số điểm được điều tra, khảo sát là 790 điểm, với tổng diện tích 270,67 km2 (tương đương 2,98% diện tích tự nhiên toàn tỉnh); mật độ điểm khảo sát tương đương với 2,92 điểm/km2. Kết quả điều tra đã xác định có 69 công trình thuỷ điện; 804 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn; 319 công trình thuỷ lợi, 369 công trình khai thác nước tập trung và 12 công trình sử dụng cho các loại mục đích khác, trong đó có 33 công trình đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; thu thập phiếu thông tin tại 108/108 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh. 

Các ngành có nhu cầu sử dụng nước bao gồm: sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ và công cộng,... Đến năm 2016, tổng nhu cầu nước tỉnh Lai Châu khoảng 140,08 triệu m3/năm. Trong 10 lưu vực sông chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhu cầu nước lớn nhất thuộc lưu vực sông Nậm Mu 58%, Nậm Na 22%, trong đó: huyện Than Uyên có nhu cầu nước khoảng 35,24 triệu m3 (25%); huyện Tân Uyên có nhu cầu 31,08 triệu m3 (22%), các huyện còn lại có nhu cầu chiếm từ 4÷13%. Cụ thể nhu cầu nước cho các ngành như sau:

- Nhu cầu nước cho sinh hoạt là 8,204 triệu m3: Lớn nhất tại thành phố Lai Châu 1,430 triệu m3 (17%), huyện Sìn Hồ 1,362 triệu m3 (16,5%); nhỏ nhất tại huyện Nậm Nhùn 0,45 triệu m3 (6%); các huyện khác nhu cầu nước khoảng 9-16%. Theo lưu vực sông: lớn nhất là lưu vực sông Nậm Na 3,23 triệu m3 (39%); nhỏ nhất là lưu vực suối Nậm Là 0,06 triệu m3 (0,8%).

- Nhu cầu nước cho công nghiệp, dịch vụ và công cộng là 5,22 triệu m3, trong đó lớn nhất tại huyện Phong Thổ 0,937 triệu m3 (18%) và thành phố Lai Châu 0,887 triệu m3 (17%); nhỏ nhất tại huyện Nậm Nhùn 0,278 triệu m3 (5%); các huyện khác có nhu cầu nước khoảng 9-16%. Theo lưu vực sông: lớn nhất là lưu vực sông Nậm Na 2,138 triệu m3 (41%); nhỏ nhất là lưu vực suối Nậm Là 0,037 triệu m3 (0,7%).

- Nhu cầu nước cho nông nghiệp là 126,65 triệu m3, trong đó: nhu cầu nước tưới cho cây trồng 101,49 triệu m3 (80%), thủy sản 19,38 triệu m3 (15%) và chăn nuôi 5,77 triệu m3 (5%).

c) Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước:

Kết quả điều tra đã xác định trên địa bàn tỉnh có 73 điểm xả thải. Hiện trạng chất lượng nước trên dòng chính sông Đà và các dòng nhánh đã có dấu hiệu ô nhiễm. Các đoạn sông hoặc sông nhánh thuộc sông Nậm Na, sông Nậm Mu, suối Nậm Là (sông xuyên biên giới), sông nhánh của Nậm Kim đổ vào Nậm Na bị ô nhiễm do độ đục và TSS quá cao; một số vị trí ô nhiễm bắt nguồn từ dòng nhánh, các chất ô nhiễm không được xử lý sẽ nhập lưu vào dòng chính làm suy giảm chất lượng nước trên dòng chính. Các sông bị ô nhiễm bao gồm: Nậm Là, Nậm Na, Nậm Mạ, Nậm Mu, Nậm Kim và sông Đà.

Tổng lượng nước thải trên địa bàn tỉnh là 32,81 triệu m3/năm, trong đó: nước thải sinh hoạt 7,30 triệu m3; nước thải công nghiệp 4,05 triệu m3; nước thải trồng trọt 20,3 triệu m3; nước thải chăn nuôi 1,15 triệu m3. Đối với nước thải sinh hoạt, hình thức xả nước thải chủ yếu là xả trực tiếp, lưu lượng xả từ 0,5÷300 m3/ngày đêm; nước thải từ các hoạt động y tế được xử lý bằng hệ thống xử lý nước thải của cơ sở trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, lưu lượng xả khoảng 10÷300 m3/ngày đêm. Tổng số giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã cấp đến tháng 3/2017 là 17 giấy phép.

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh (đc Quảng);
- L​ưu: VT, TN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
( Đã ký ) 
Lê Trọng Quảng


PHỤ LỤC 01
Kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
(Kèm theo Quyết định số: 1027  /QĐ-UBND ngày 10 /9/2018 
của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Đánh giá tài nguyên nước mưa
	TT
	Tên sông, suối chính
	Diện tích lưu vực (km2)
	Mưa trung bình (mm)
	Lượng nước mưa (tr.m³/năm)

	
	
	
	X0
	X mùa mưa
	X mùa khô
	W0
	W mùa mưa
	W mùa khô

	1
	Sông Đà_LC
	2.367
	2.361
	1.922
	439
	5.589
	4.549
	1.040

	2
	Nậm Nhạt_LC
	102
	2.300
	1.865
	435
	235
	190
	44

	3
	Nậm Nhè_LC
	320
	2.392
	1.951
	441
	765
	624
	141

	4
	Nậm Chà_LC
	39
	2.422
	1.979
	443
	94
	77
	17

	5
	Nậm Là_LC
	217
	2.422
	1.979
	443
	526
	429
	96

	6
	Nậm Na_LC
	1.219
	2.519
	1.966
	554
	3.072
	2.397
	675

	7
	Nậm So
	770
	2.474
	1.889
	585
	1.905
	1.455
	450

	8
	Nậm Cúm_LC
	218
	2.502
	1.915
	588
	546
	417
	128

	9
	Nậm Mạ
	723
	2.589
	1.991
	598
	1.872
	1.440
	432

	10
	Nậm Ma_LC
	186
	2.422
	1.979
	443
	450
	367
	82

	11
	Nậm Củm
	398
	2.422
	1.979
	443
	964
	788
	176

	12
	Nậm Mu_LC
	2192
	1.948
	1.579
	369
	4.269
	3.461
	809

	13
	Nậm Sỏ
	294
	1.877
	1.538
	339
	552
	452
	100

	14
	Nậm Sì Lường
	224
	2.422
	1.979
	443
	543
	443
	99

	15
	Nậm Bum
	639
	2.453
	1.993
	460
	1.568
	1.274
	294

	16
	Suối Kha Ứ
	272
	2.422
	1.979
	443
	659
	538
	121

	Tổng cộng toàn tỉnh
	 
	 
	 
	 
	23.607
	18.901
	4.706


2. Đánh giá tài nguyên nước mặt
Đơn vị: Diện tích - km2; M - l/s/km2; Q - m3/s; W – tỷ. m3
	TT
	Tên sông, suối
	Diện tích lưu vực
	Trung bình năm
	Mùa lũ
	Mùa cạn

	
	
	
	Mo
	Qo
	Wo
	Mlũ
	Qlũ
	Wlũ
	Mcạn
	Qcạn
	Wcạn

	1
	Sông Đà_TQ
	14688
	32,74
	480,96
	15,17
	65,64
	964,16
	10,16
	16,30
	239,36
	5,03

	2
	Sông Đà_LC
	2367
	32,74
	77,51
	2,44
	65,64
	155,38
	1,64
	16,30
	38,57
	0,81

	3
	Nậm Nhạt_ĐB
	991
	31,80
	31,51
	0,99
	65,70
	65,11
	0,69
	15,50
	15,36
	0,32

	4
	Nậm Nhạt_LC
	102
	31,80
	3,24
	0,10
	65,70
	6,70
	0,07
	15,50
	1,58
	0,03

	5
	Nậm Nhè_ĐB
	632
	31,80
	20,10
	0,63
	65,70
	41,52
	0,44
	15,50
	9,80
	0,21

	6
	Nậm Nhè_LC
	320
	31,80
	10,18
	0,32
	65,70
	21,02
	0,22
	15,50
	4,96
	0,10

	7
	Nậm Chà_ĐB
	348
	31,80
	11,07
	0,35
	65,70
	22,86
	0,24
	15,50
	5,39
	0,11

	8
	Nậm Chà_LC
	39
	31,80
	1,24
	0,04
	65,70
	2,56
	0,03
	15,50
	0,60
	0,01

	9
	Nậm Là_TQ
	1186
	113,72
	134,88
	4,25
	239,18
	283,67
	2,99
	51,00
	60,48
	1,27

	10
	Nậm Là_LC
	217
	113,72
	24,68
	0,78
	239,18
	51,90
	0,55
	51,00
	11,07
	0,23

	11
	Nậm Na_TQ
	4091
	39,75
	162,59
	5,13
	79,28
	324,30
	3,42
	19,98
	81,73
	1,72

	12
	Nậm Na_LC
	1219
	39,75
	48,46
	1,53
	79,28
	96,67
	1,02
	19,98
	24,36
	0,51

	13
	Nậm So
	770
	39,75
	30,60
	0,97
	79,28
	61,04
	0,64
	19,98
	15,38
	0,32

	14
	Nậm Cúm_TQ
	98
	39,75
	3,90
	0,12
	79,28
	7,77
	0,08
	19,98
	1,96
	0,04

	15
	Nậm Cúm_LC
	218
	39,75
	8,66
	0,27
	79,28
	17,28
	0,18
	19,98
	4,36
	0,09

	16
	Nậm Mạ
	723
	59,93
	43,33
	1,37
	55,62
	40,21
	0,42
	10,30
	7,45
	0,16

	17
	Nậm Ma_ĐB
	461
	31,80
	14,65
	0,46
	65,70
	30,27
	0,32
	15,50
	7,14
	0,15

	18
	Nậm Ma_LC
	186
	31,80
	5,90
	0,19
	65,70
	12,19
	0,13
	15,50
	2,88
	0,06

	19
	Suối Mo Phí_ĐB
	269
	31,80
	8,55
	0,27
	65,70
	17,67
	0,19
	15,50
	4,17
	0,09

	20
	Nậm Củm
	398
	113,72
	45,26
	1,43
	239,18
	95,20
	1,00
	51,00
	20,30
	0,43

	21
	Nậm Mu_LC
	2192
	55,90
	122,53
	3,86
	122,84
	269,27
	2,84
	22,43
	49,16
	1,03

	22
	Nậm Sỏ
	294
	68,90
	20,26
	0,64
	159,07
	46,77
	0,49
	23,81
	7,00
	0,15

	23
	Nậm Kim_YB
	554
	68,90
	38,17
	1,20
	159,07
	88,12
	0,93
	23,81
	13,19
	0,28

	24
	Nậm Sì Lường
	224
	113,72
	25,47
	0,80
	239,18
	53,58
	0,56
	51,00
	11,42
	0,24

	25
	Nậm Bum
	639
	113,72
	72,67
	2,29
	239,18
	152,84
	1,61
	51,00
	32,59
	0,68

	26
	Suối Kha Ứ
	272
	31,80
	8,65
	0,27
	65,70
	17,87
	0,19
	15,50
	4,22
	0,09

	Tổng nội tỉnh
	
	
	
	13,44
	
	
	8,76
	
	
	3,92

	Tổng ngoại tỉnh
	
	
	
	7,78
	
	
	5,64
	
	
	2,19

	Tổng từ Trung Quốc
	
	
	
	24,67
	
	
	16,65
	
	
	8,05


3. Đánh giá chất lượng nước mặt

	STT
	Địa điểm (xã, huyện)
	WQI PH
	WQI DO
	WQI BOD5
	WQI COD
	WQI NH4
	WQI PO4
	WQI DODUC
	WQI COLI
	WQI TSS
	WQI

	01
	Nậm Khao,Mường Tè
	100
	100
	74.2
	100.0
	95.0
	WQI
	100.0
	100.0
	100.0
	95.4

	02
	Ka Lăng, Mường Tè
	100
	100
	65.6
	65.8
	19.0
	92.5
	1.0
	74.0
	1.0
	17.2

	03
	Thu Lũm, Mường Tè
	100
	100
	100.0
	100.0
	73.3
	100.0
	26.5
	100.0
	1.0
	50.7

	04
	Pa Vệ Sủ, Mường Tè
	100
	100
	100.0
	100.0
	92.5
	100.0
	81.8
	99.0
	83.4
	93.1

	05
	Nậm Khao,Mường Tè
	100
	100
	81.3
	100.0
	95.0
	100.0
	100.0
	89.0
	100.0
	94.6

	06
	Sg Nậm Na,Thị trấn Phong Thổ
	100
	100
	75.0
	73.3
	98.8
	24.6
	1.0
	83.0
	1.0
	18.3

	07
	Sg Nậm Na, Xã huổi Luông
	100
	100
	100.0
	100.0
	95.0
	90.0
	1.0
	88.0
	1.0
	20.4

	08
	S Nậm Xe, Nậm Xe, Phong Thổ
	100
	100
	67.8
	71.3
	100.0
	87.5
	100.0
	100.0
	100.0
	94.8

	09
	Mồ Sì San, Phong Thổ
	100
	100
	100.0
	56.7
	100.0
	80.0
	100.0
	100.0
	100.0
	95.6

	10
	Suối Pếnh Hồ, Tung Qua Lìn, Phong Thổ
	100
	100
	100.0
	73.3
	100.0
	72.5
	100.0
	99.0
	100.0
	95.9

	11
	Suối San Thàng, xã San Thàng
	100
	100
	65.6
	91.0
	100.0
	30.0
	100.0
	91.0
	100.0
	88.9

	12
	đập thuộc thị trấn 
	100
	100
	74.2
	88.0
	100.0
	100.0
	76.3
	1.0
	72.5
	19.0

	13
	Suối Hoàng Sum, xã Mường Cang
	100
	100
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	92.3
	1.0
	100.0
	21.3

	14
	Sông Nậm Mu, xã Khoen On
	100
	100
	100.0
	100.0
	100.0
	90.0
	1.0
	95.0
	1.0
	21.0

	15
	Suối Nậm Mu, Tân Uyên
	100
	100
	96.3
	100.0
	100.0
	100.0
	28.8
	88.0
	1.0
	50.6

	16
	Suối Lĩnh, Hố Mít
	100
	100
	73.9
	95.0
	100.0
	100.0
	89.0
	98.0
	100.0
	95.4

	17
	Suối Thác Tình, Tam Đường
	100
	100
	70.0
	64.2
	100.0
	100.0
	82.8
	49.0
	100.0
	73.0

	18
	Suối Nậm Hon, Tam Đường
	100
	100
	73.9
	85.5
	100.0
	24.9
	1.0
	89.0
	53.8
	57.2

	19
	Bản Chiềng Chăn 1, Chăn Nưa (S.Chăn Nưa)
	100
	100
	100.0
	82.5
	100.0
	80.0
	100.0
	99.0
	100.0
	97.1

	20
	Suối Nậm Luộc, Lùng Thàng, Sìn Hồ
	100
	100
	83.8
	90.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	100.0
	98.2

	21
	S.Nậm Kiêng 1, Nậm Tăm
	100
	100
	70.0
	100.0
	100.0
	80.0
	29.6
	100.0
	1.0
	51.6

	22
	Suối Nậm Đấu, Bản Ta Đanh, Noong Hẻo
	100
	100
	73.6
	100.0
	97.5
	85.0
	21.6
	100.0
	1.0
	46.9

	23
	Sông Đà, Nậm Mạ, Sìn Hồ
	100
	100
	71.7
	78.5
	100.0
	100.0
	96.6
	74.0
	100.0
	86.8

	24
	S.Can Ma, Nậm Hăn
	100
	100
	74.2
	100.0
	100.0
	62.5
	100.0
	98.0
	100.0
	94.9

	25
	Nậm Pì, Nậm Nhùn
	100
	100
	100.0
	100.0
	23.6
	100.0
	97.0
	100.0
	100.0
	94.1

	26
	Nậm Pì, Nậm Nhùn
	100
	100
	100.0
	100.0
	100.0
	85.0
	76.2
	100.0
	100.0
	94.9

	27
	Cầu Nậm Cấu, TT Mường Tè
	100
	100
	100,0
	100,0
	75,0
	100,0
	35,5
	95,0
	31,6
	67,1

	28
	Hồ Thủy Sơn, p tân Phong
	100
	100
	93,8
	100,0
	100,0
	100,0
	98,7
	100,0
	100,0
	99,4

	29
	Khe suối xã Nậm Lỏong
	100
	100
	68,3
	85,5
	100,0
	37,5
	100,0
	100,0
	100,0
	92,2

	30
	Suối Mường Mít, Mường Mít
	100
	100
	97,5
	100,0
	100,0
	65,0
	75,0
	89,0
	70,8
	84,4

	31
	Suối Nậm Bốn, Hua Nà
	100
	100
	92,5
	100,0
	100,0
	90,0
	79,3
	100,0
	77,3
	91,1

	32
	Sông Nậm Kim, xã Mường Kim, Than Uyên
	100
	100
	100,0
	92,5
	41,3
	24,4
	1,0
	1,0
	1,0
	4,2

	33
	Hồ nhân tạo trong khuôn viên UBND tt Tân Uyên
	100
	100
	87,5
	90,0
	100,0
	92,5
	44,1
	74,0
	100,0
	79,4

	34
	Suối Nậm Bon, bản Nậm Bon, xã Phúc Khoa
	100
	100
	73,9
	93,0
	100,0
	100,0
	100,0
	80,0
	100,0
	90,7

	35
	Bản Nà Khương, Bản Bo, Tam Đường
	100
	100
	77,5
	90,0
	100,0
	24,3
	1,0
	74,0
	1,0
	18,0

	36
	S.Nậm Dòn, TT Nậm Nhùn, Nậm Nhùn
	100
	100
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0


PHỤ LỤC 02

Kết quả điều tra hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt
(Kèm theo Quyết định số: 1027 /QĐ-UBND ngày 10  /9/2018 
của UBND tỉnh Lai Châu)
1. Nhu cầu nước theo lưu vực sông

	TT
	Lưu vực
	Nhu cầu nước (triệu m3/năm)
	Tổng

	
	
	Sinh hoạt
	Dịch vụ và công nghiệp
	Chăn nuôi
	Thủy sản
	Trồng trọt
	

	1
	Nậm Ma
	0,077
	0,048
	0,054
	0,084
	0,775
	1,04

	2
	Suối Kha Ứ
	0,075
	0,046
	0,052
	0,082
	0,751
	1,01

	3
	Nậm Nhạt
	0,109
	0,067
	0,089
	0,182
	1,142
	1,59

	4
	Nậm Là
	0,060
	0,037
	0,042
	0,065
	0,599
	0,80

	5
	Nậm Củm
	0,110
	0,068
	0,077
	0,120
	1,104
	1,48

	6
	Nậm Bum
	0,185
	0,115
	0,138
	0,241
	1,888
	2,57

	7
	Nậm Na
	3,226
	2,138
	1,648
	5,301
	18,310
	30,62

	8
	 Nậm Mạ
	0,653
	0,405
	0,575
	1,837
	5,653
	9,12

	9
	Nậm Mu
	2,937
	1,821
	2,453
	9,785
	63,945
	80,94

	10
	Sông Đà
	0,772
	0,479
	0,645
	1,685
	7,327
	10,91

	 
	Cộng 
	8,204
	5,224
	5,774
	19,382
	101,495
	140,08


2. Nhu cầu nước theo đơn vị hành chính

	TT
	Huyện
	Nhu cầu nước (triệu m3/năm)
	Tổng

	
	
	Sinh hoạt
	Dịch vụ và công nghiệp
	Chăn nuôi
	Thủy sản
	Trồng trọt
	

	1
	Mường Tè
	0,74
	0,46
	0,52
	0,80
	7,39
	9,91

	2
	Nậm Nhùn
	0,45
	0,28
	0,41
	0,95
	4,87
	6,95

	3
	Sìn Hồ
	1,36
	0,84
	1,20
	3,83
	11,79
	19,03

	4
	Phong Thổ
	1,29
	0,94
	0,86
	0,91
	10,91
	14,91

	5
	TP. Lai Châu
	1,43
	0,89
	0,20
	2,57
	0,14
	5,23

	6
	Tam Đường
	0,92
	0,57
	0,76
	4,11
	11,38
	17,73

	7
	Tân Uyên
	0,93
	0,58
	0,85
	2,46
	26,26
	31,08

	8
	Than Uyên
	1,09
	0,68
	0,99
	3,74
	28,74
	35,24

	 
	Cộng
	8,204
	5,224
	5,774
	19,38
	101,495
	140,08


PHỤ LỤC 03
Kết quả điều tra hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước
(Kèm theo Quyết định số:1027 /QĐ-UBND ngày  10 /9/2018
của UBND tỉnh Lai Châu)

1. Tổng lượng nước thải trên các sông chính
	TT
	Lưu vực
	Tổng lượng nước thải (triệu m³/năm)
	Tổng

	
	
	Sinh hoạt
	Công nghiệp
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	

	1
	Nậm Ma
	0,07
	0,04
	0,16
	0,01
	0,27

	2
	Suối Kha Ứ
	0,07
	0,04
	0,15
	0,01
	0,26

	3
	Nậm Nhạt
	0,10
	0,05
	0,23
	0,02
	0,39

	4
	Nậm Là
	0,05
	0,03
	0,12
	0,01
	0,21

	5
	Nậm Củm
	0,10
	0,05
	0,22
	0,02
	0,39

	6
	Nậm Bum
	0,16
	0,09
	0,38
	0,03
	0,66

	7
	Nậm Na
	2,89
	1,67
	3,66
	0,33
	8,55

	8
	 Nậm Mạ
	0,58
	0,31
	1,13
	0,11
	2,13

	9
	Nậm Mu
	2,60
	1,41
	12,79
	0,49
	17,29

	10
	Sông Đà
	0,68
	0,37
	1,47
	0,13
	2,65

	Cộng
	7.30
	4,05
	20,30
	1,15
	32,81


2. Tổng lượng nước thải theo đơn vị hành chính

	TT
	Huyện
	Tổng lượng nước thải (triệu m³/năm)
	Tổng

	
	
	Sinh hoạt
	Công nghiệp
	Trồng trọt
	Chăn nuôi
	

	1
	Mường Tè
	0,65
	0,35
	1,48
	0,10
	2,59

	2
	Nậm Nhùn
	0,40
	0,21
	0,97
	0,08
	1,67

	3
	Sìn Hồ
	1,20
	0,65
	2,36
	0,24
	4,45

	4
	Phong Thổ
	1,14
	0,71
	2,18
	0,17
	4,21

	5
	TP. Lai Châu
	1,32
	0,71
	0,03
	0,04
	2,10

	6
	Tam Đường
	0,81
	0,44
	2,28
	0,15
	3,68

	7
	Tân Uyên
	0,82
	0,45
	5,25
	0,17
	6,69

	8
	Than Uyên
	0,96
	0,52
	5,75
	0,20
	7,43

	Cộng
	7.30
	4,05
	20,30
	1,15
	32,81
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